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TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HẢI HẬU - TỈNH NAM ĐỊNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: B     m   u  N    

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Mai Thanh Tùng; 

          B   rần   ị   ượn . 

- Thư ký phiên toà: Bà    m   ị Hồn    ắm -   ư k   ò  án n ân dân 

 uyện Hải Hậu, tỉn  N m Địn   

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định tham 

gia phiên tòa: B  N uyễn   ị Huê - Kiểm sát viên  

N  y 20 t án  5 năm 2020, t i trụ sở  o  án n ân dân  uyện Hải Hậu, tỉn  

N m Địn , xét xử sơ t ẩm vụ án  ìn  sự t ụ l  số: 28/2020/TLST-HS ngày 17 

t án  4 năm 2020 t eo Quyết địn  đư  vụ án r  xét xử số 29/2020/QĐXXS -HS 

n  y 07 t án  5 năm 2020 đối với bị cáo: 

Phạm Thị N, sin  năm 1962 t i xã HT; Nơi cư tr : Xóm 9, xã H ,  uyện 

HH, tỉn  N m Địn ; N  ề n  iệp: K ôn ;  rìn  độ  ọc vấn: 4/10; Con ôn     m 

Văn Q, sin  năm 1920 v  con b     m   ị G (đều đã c ết); Gi  đìn  có 08  n  c ị 

em, bị cáo l  t ứ tư; Có c ồn  l     m Văn L, sin  năm 1958; Có 02 con, con lớn 

sin  năm 1982 (đã c ết), con n ỏ sin  năm 1984;  iền án, tiền sự: K ôn ; Bị cáo bị 

t m  iữ từ n  y 08/02/2020 đến n  y 11/02/2020 được áp dụn  biện p áp n ăn 

c ặn “Cấm đi k ỏi nơi cư tr ” c o đến nay.  

- Người làm chứng:  

1  An  Đỗ Văn Đ, sin  năm 1993; Trú t i: Xóm 2, xã HT, huyện HH, tỉnh 

N m Định.  

2. Ông Lê Hồng S, sin  năm 1966; Trú t i: Xóm 1, xã HS, huyện HH, tỉnh 

N m Định.  

3  Ôn  M i Văn C, sin  năm 1965; Trú t i: Xóm 3, xã HT, huyện HH, tỉnh 

N m Định.  

(  i p iên tò  có mặt bị cáo; vắn  mặt n ữn  n ười l m c ứn )  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

  eo các t i liệu có tron   ồ sơ vụ án v  diễn biến t i p iên tò , nội dun  vụ 

án được tóm tắt n ư s u: 
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Khoảng 15 giờ 40 phút ngày 08/02/2020, Đỗ Văn Đ, sin  năm 1993, tr  t i: 

Xóm 2, xã HT, huyện HH, tỉn  N m Định đến nhà Ph m Thị N ở  xóm 9, xã Hải 

Tây, huyện Hải Hậu, tỉn  N m Định  ỏi mu  số lô, số đề. N đồn    bán c o Độ các 

số lô 38, 93 mỗi số 100 điểm, mỗi điểm 23 000 đồng với số tiền l  4 6000 000đ; số 

đề 38 = 360 chấm với số tiền 300 000 đồng. Tổng số tiền Đ mua số lô, số đề của N 

l  4 900 000 đồng. N ghi các số lô, số đề Đ mua ra 01 cáp giấy, ký tên rồi đư  c o 

Độ và nhận số tiền 4 900 000 đồn   S u đó Lê Hồng S, sin  năm 1966;  r  t i: 

Xóm 1, xã HS, huyện HH, tỉn  N m Định đến hỏi N mua số đề. N đồng ý bán cho 

Sơn số đề 76 = 100 chấm, với số tiền 80 000 đồng, các số đề 40, 41, 42, 43, 44, 45, 

46, 47, 48, 49 mỗi số 20 chấm với số tiền 160 000 đồng. Tổng số tiền S mua số đề 

của N l  240 000 đồng, do có quen biết nên N không viết cáp đề đư  c o S. Đến 

khoảng 17 giờ 17 p  t cùn  n  y, M i Văn C, sin  năm 1965;  r  t i: Xóm 3, xã 

HT, huyện HH, tỉn  N m Định gọi điện cho N hỏi mua số đề, N đồng ý bán cho 

Cổn các số đề 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 mỗi số 10 chấm với số tiền là 

80 000 đồng, do quen biết nên N cho Cổn nợ tiền. N ghi các số lô, số đề đã bán c o 

Độ, Sơn, Cổn vào 1 quyển sổ kẻ ô li để đối chiếu khi có kết quả. N t ỏ  t uận với 

Độ, Sơn v  Cổn: Nếu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc mở t ưởn  n  y 

08/02/2020 có 02 số cuối củ  tất cả các  iải trùn  với số lô đã   i t ì n ười mu  

t ắng, N p ải trả c o n ười mu  mỗi “điểm” l  80 000 đồn ; nếu 02 số cuối củ  

 iải đặc biệt trùn  với số đề đã   i t ì n ười mu  t ắn , N p ải trả c o n ười mu  

mỗi “c ấm” l  70 000 đồn ; Nếu số lô, đề đã   i k ôn  trùn  với một tron  các 

trườn   ợp trên t ì n ười mu  bị mất số tiền đã mu   Đến 17  iờ 42 p  t cùn  

n  y, Cơ qu n cản  sát điều tra Công an huyện Hải Hậu tiến hành làm việc với Đỗ 

Văn Độ, Lê Hồng S, M i Văn C, các đối tượn  đã k  i báo to n bộ nội dun  n ư 

trên  Cơ qu n điều tr  đã r  lệnh giữ n ười tron  trường hợp khẩn cấp, bắt n ười bị 

giữ tron  trường hợp khẩn cấp và quyết định t m giữ hình sự đối với Ph m Thị N. 

N đã tự nguyện giao nộp 01 quyển sổ ghi các số lô, số đề c o Đ, S, C; 01 điện 

tho i di động Nokia bên trong chứa sim số thuê bao 0979.926.483 và số tiền 

5 140 000 đồng là tiền N vừa bán số lô, số đề c o Đ và S  Đỗ Văn Đ đã nộp l i 01 

cáp đề có chữ ký của N; M i Văn C giao nộp số tiền 80 000 đồn  đã mu  số đề 

ngày 8/02/2020 của N. 

Bản cáo tr n  số 28/CT-VKSHH ngày 15 tháng 4 năm 2020 củ  Viện kiểm 

sát n ân dân  uyện Hải Hậu, tỉn  N m Địn  truy tố    m   ị N về tội “Đán  b c” 

t eo quy địn  t i k oản 1 Điều 321 Bộ luật Hìn  sự  

  i p iên tò : 

- Bị cáo đã t  n  k ẩn k  i n ận   n  vi p  m tội củ  mìn  n ư nội dun  

vụ án đã nêu trên  

 - Đ i diện Viện Kiểm sát n ân dân  uyện Hải Hậu  iữ quyền côn  tố t i 

p iên to   iữ n uyên qu n điểm truy tố bị cáo về tội “Đán  b c” v  đề n  ị Hội 

đồn  xét xử: Căn cứ v o k oản 1 Điều 321; điểm i, s k oản 1 Điều 51; k oản 2 

Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hìn  sự, xử p  t bị cáo    m   ị N từ 06 t án  đến 09 

tháng tù n ưn  c o  ưởn  án treo, t ời  i n t ử t ác  từ 12 t án  đến 18 tháng. 

Gi o bị cáo    m   ị N c o Ủy b n n ân dân xã Hải  ây,  uyện Hải Hậu, tỉn  

N m Địn   iám sát,  iáo dục tron  t ời  i n t ử t ác   K ôn  áp dụn   ìn  p  t 
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bổ sun  l   ìn  p  t tiền đối với bị cáo  Về vật c ứn , đề n  ị Hội đồn  xét xử xử 

lý vật c ứn  t eo quy địn  p áp luật  

 -   ần tr n  luận t i p iên tò : Kiểm sát viên v  bị cáo k ôn  có   kiến 

tr n  luận  ì  

Bị cáo nói lời s u cùn : Bị cáo ăn năn,  ối cải về   n  vi củ  mìn  v  đề 

n  ị Hội đồn  xét xử xem xét  iảm n ẹ  ìn  p  t c o bị cáo được  ưởn  án treo 

để bị cáo có cơ  ội trở t  n  côn  dân có íc  c o  i  đìn  v  xã  ội  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 rên cơ sở nội dun  vụ án, căn cứ v o các t i liệu, c ứn  cứ có tron   ồ sơ 

vụ án đã được t ẩm tr , xét  ỏi, tr n  luận t i p iên tò , Hội đồn  xét xử n ận t ấy 

n ư s u:    

[1] Về   n  vi, quyết địn  tố tụn  củ  Cơ qu n điều tr  Côn   n  uyện Hải 

Hậu, Điều tr  viên, Viện kiểm sát n ân dân  uyện Hải Hậu, Kiểm sát viên tron  

quá trìn  điều tr , truy tố đã t ực  iện đ n  về t ẩm quyền, trìn  tự, t ủ tục quy 

địn  củ  Bộ luật  ố tụn  Hìn  sự  Quá trìn  điều tr  v  t i p iên tò , bị cáo k ôn  

có   kiến  oặc k iếu n i về   n  vi, quyết địn  củ  Cơ qu n tiến   n  tố tụn , 

n ười tiến   n  tố tụn   Do đó, các   n  vi, quyết địn  tố tụn  củ  Cơ qu n tiến 

  n  tố tụn  v  n ười tiến   n  tố tụn  đã được t ực  iện đều  ợp p áp  

[2]   i p iên tò  n ười l m c ứn  đã được  ò  án triệu tập  ợp lệ đến p iên 

tò  n ưn  vắn  mặt   uy n iên  ồ sơ vụ án t ể  iện đầy đủ lời k  i củ   ọ tron  

quá trìn  điều tr   Việc vắn  mặt củ  n ười l m c ứn  k ôn  ản   ưởn  đến việc 

xét xử  Do đó căn cứ Điều 293 Bộ luật tố tụn   ìn  sự, Hội đồn  xét xử vẫn tiến 

  n  xét xử vụ án  

[3] Lời k  i n ận tội củ  bị cáo    m   ị N t i p iên tò  p ù  ợp với lời 

k  i củ  bị cáo t i Cơ qu n điều tra; Biên bản bắt n ười k ẩn cấp; Lời k  i n ữn  

n ười l m c ứn  v  các t i liệu, c ứn  cứ k ác có tron   ồ sơ vụ án. N ư vậy, có 

đủ cơ sở kết luận:  ron  k oản  t ời  i n từ 15  iờ 40 p  t đến 17  iờ 17 p  t 

ngày 08/02/2020,    m   ị N bán số lô, số đề c o Đỗ Văn Đ, Lê Hồn  S và Mai 

Văn C t i n   ở củ  mìn  ở xóm 9, xã H ,  uyện HH, tỉn  N m Địn , với tổn  số 

tiền 5 220 000đ t ì bị Cơ qu n cản  sát điều tr  Côn   n  uyện Hải Hậu p át  iện, 

bắt  iữ  Do đó, có đủ căn cứ kết luận    m   ị N p  m tội “Đán  b c”, tội p  m 

v   ìn  p  t được quy địn  t i k oản 1 Điều 321 Bộ luật Hìn  sự, n ư Cáo tr n  

củ  Viện kiểm sát n ân dân  uyện Hải Hậu đã truy tố đối với bị cáo l  có căn cứ  

[4] Xét   n  vi p  m tội củ  bị cáo l  n uy  iểm c o xã  ội, trực tiếp xâm 

p  m đến trật tự côn  cộn , việc bị cáo đán  b c dưới  ìn  t ức bán lô, đề c o 

n ười k ác l m ản   ưởn  đến tìn   ìn   n nin  trật tự t i đị  p ươn ,  ây bức 

x c tron  quần c  n  n ân dân, đồn  t ời l  n uyên n ân p át sin  n iều tội 

p  m n uy  iểm k ác  Để  óp p ần đấu tr n , dẹp bỏ tệ n n cờ b c, bảo vệ sự 

bìn  yên c o xã  ội, cần p ải xử l  n  iêm đối với bị cáo n ằm trừn  trị,  iáo dục 

bị cáo v  đấu tr n  p òn  n ừ  c un   

 [5] Xét n ân t ân v  các tìn  tiết tăn  nặn ,  iảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự: 

 ron  vụ án n y bị cáo k ôn  p ải c ịu tìn  tiết tăn  nặn  trác  n iệm  ìn  sự 
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nào; Quá trìn  điều tr  v  t i p iên tò , bị cáo k  i báo t  n  k ẩn, ăn năn  ối cải; 

p  m tội lần đầu v  t uộc trườn   ợp ít n  iêm trọn  nên bị cáo được  ưởn  tìn  

tiết  iảm n ẹ quy địn  t i điểm i, s k oản 1 Điều 51 Bộ luật Hìn  sự. Bản t ân bị 

cáo đ n  mắc bện  un  t ư biểu mô nội m c t ườn  xuyên p ải điều trị, vì vậy cần 

xem xét c o bị cáo  ưởn  t êm tìn  tiết  iảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự được quy 

địn  t i k oản 2 Điều 51 Bộ luật  ìn  sự  

[6] Xét tín  c ất, mức độ n uy  iểm củ    n  vi p  m tội, đặc điểm n ân 

t ân v  các tìn  tiết tăn  nặn ,  iảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự củ  bị cáo  Hội đồn  

xét xử t ấy, bản t ân bị cáo từ trước tới n y luôn c ấp   n  tốt c ín  sác  p áp 

luật v  t ực  iện đầy đủ n  ĩ  vụ củ  n ười côn  dân, có nơi cư tr  rõ r n   Xét 

 o n cản   i  đìn  cũn  n ư bản t ân củ  bị cáo, t ấy cần c o bị cáo được  ưởn  

lượn  k o n  ồn  củ  p áp luật k ôn  cần t iết p ải các  ly bị cáo r  k ỏi xã  ội 

m  c o bị cáo được cải t o dưới sự  iám sát củ  c ín  quyền đị  p ươn  cũn  đảm 

bảo mục đíc  củ   ìn  p  t n ư đề n  ị củ  Kiểm sát viên t i p iên to   ôm n y l  

p ù  ợp  

[7] Về  ìn  p  t bổ sun : Xét bị cáo k ôn  có t u n ập ổn địn , bị cáo bị 

bện  un  t ư nên Hội đồn  xét xử k ôn  áp dụn   ìn  p  t bổ sun  l  p  t tiền 

đối với bị cáo  

[8] Đối với Đỗ Văn Đ mu  số lô củ     m   ị N với số tiền 4 900 000 đồn , 

Lê Hồn  S mu  số đề với số tiền l  240 000 đồn , M i Văn C mu  số đề với số tiền 

l  80 000 đồn ,  iữ  Đ, S và C k ôn  có sự b n b c cùn  n  u mu  số lô, số đề  

Do vậy,   n  vi nêu trên củ  Đ, S, C c ư  đủ yếu tố cấu t  n  tội “Đán  b c”, 

Côn   n  uyện Hải Hậu đã r  quyết địn  xử p  t   n  c ín  đối với Đ, S, C là phù 

 ợp p áp luật  

[9] Về xử l  vật c ứn :  

- Số tiền 5 220 000 đồn  t u  iữ l  tiền mu , bán số lô, số đề v  C iếc điện 

t o i di độn  Noki  l  p ươn  tiện N sử dụn  để bán số đề cần tịc  t u sun  qu  

N   nước   

- Một quyển sổ   i số lô, số đề t u  iữ củ  N và 01 t ẻ sim số t uê b o 

0979.926.483 k ôn  còn  iá trị sử dụn  cần tịc  t u tiêu  ủy  

[10] Về án p í  ìn  sự sơ t ẩm: Buộc bị cáo p ải c ịu án p í  ìn  sự sơ 

t ẩm t eo quy địn  củ  p áp luật  

[11] Về quyền k án  cáo: Bị cáo được quyền k án  cáo t eo quy địn  p áp luật  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1  Căn cứ k oản 1 Điều 321; điểm i, s k oản 1 Điều 51; k oản 2 Điều 51; 

Điều 65 Bộ luật Hìn  sự  

 uyên bố bị cáo    m   ị N p  m tội “Đán  b c”  

Xử p  t bị cáo    m   ị N 06 (Sáu) tháng tù n ưn  c o  ưởn  án treo, t ời 

 i n t ử t ác  12 (Mười   i) tháng, kể từ n  y tuyên án. (Bị cáo bị t m  iữ từ 

ngày 08-02-2020 đến n  y 11-02-2020). 
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Gi o bị cáo    m   ị N c o Ủy b n n ân dân xã Hải  ây,  uyện Hải Hậu, 

tỉn  N m Địn   iám sát,  iáo dục tron  t ời  i n t ử t ác    ron  t ời  i n t ử 

t ác , nếu n ười được  ưởn  án treo cố   vi p  m n  ĩ  vụ củ  Luật   i   n  án 

 ìn  sự 02 lần trở lên, t ì có t ể bị buộc p ải c ấp   n   ìn  p  t tù củ  bản án đã 

c o  ưởn  án treo   ron  trườn   ợp n ười được  ưởn  án treo t  y đổi nơi cư tr  

t ì t ực  iện t eo quy địn  t i Điều 92 củ  Luật   i   n  án  ìn  sự  

Căn cứ v o điểm d k oản 1 Điều 125 củ  Bộ luật  ố tụn   ìn  sự: 

Hủy bỏ biện p áp n ăn c ặn “Cấm đi k ỏi nơi cư tr ” đối với bị cáo    m 

  ị N t eo Lện  cấm đi k ỏi nơi cư tr  số 06/LCĐKNC -TA n  y 22/4/2020 củ  

 ò  án n ân dân  uyện Hải Hậu, tỉn  N m Địn   

2  Về xử l  vật c ứn : Căn cứ điểm  , b k oản 1 Điều 47 Bộ luật Hìn  sự; 

k oản 2 Điều 106 Bộ Luật  ố tụn   ìn  sự. 

-  ịc  t u, hóa giá sung qu  N   nước: Số tiền 5 220 000 đồn  t u  iữ l  

tiền mu , bán số lô, số đề v  01 c iếc điện t o i di độn  Noki  l  p ươn  tiện N sử 

dụn  để bán số lô, số đề  

-  ịc  t u, tiêu  ủy: Một quyển sổ   i số lô, số đề t u  iữ củ  N, 01 t ẻ sim 

số t uê b o 0979 926 483 k ôn  còn  iá trị sử dụn   

 (Các vật c ứn  nêu trên được mô tả tron  Biên l i t u tiền số 

AA/2012/07792 ngày 21/4/2020 củ  C i cục   i   n  án dân sự  uyện Hải Hậu; 

Biên bản  i o n ận vật c ứn  ngày 21/4/2020  iữ  Cơ qu n cản  sát điều tr  Công 

 n  uyện Hải Hậu v  C i cục t i   n  án dân sự  uyện Hải Hậu).  

3   n p í: Căn cứ k oản 2 Điều 136 Bộ luật  ố tụn   ìn  sự; N  ị quyết số 

326/2016/NQ-  B VQH14, n  y 30-12-2016 củ     b n   ườn  vụ Quốc  ội 

quy địn  về mức t u, miễn,  iảm, t u, nộp, quản l  v  sử dụn  án p í, lệ p í  o  

án: Bị cáo    m   ị N p ải nộp 200 000 đồn  (H i trăm n  ìn đồn ) án p í  ìn  

sự sơ t ẩm   

4. Quyền k án  cáo: Bị cáo có mặt được quyền k án  cáo tron    n 15 

n  y kể từ n  y tuyên án. 

 ron  trườn   ợp bản án được t i   n  t eo quy địn  t i Điều 2 Luật t i 

  n  án dân sự t ì bị cáo có quyền tự n uyện t i   n  án  oặc bị cưỡn  c ế t i 

  n  án    ời   n t i   n  án t ực  iện t eo quy địn  t i Điều 30 Luật   i   n  

án dân sự  

Nơi nhận: 
- VKSND  uyện + tỉn : 02 bản; 
- Côn   n  uyện Hải Hậu: 02 bản; 
- UBND xã HT: 01 bản; 

- Thi hành án HS: 01 bản; 

- Bị cáo: 01 bản; 
- Lưu  ồ sơ vụ án: 02 bản;  

- Lưu V : 01 bản  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
THẨM PHÁN - CHỦ TO  PHI N TOÀ 

 

 

   Phạm Thúy Nga 
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